PHIẾU BÀI TẬP LÀM THÊM (Thứ 2/30/3/2020)
TOÁN
Bài 1: Số?
700m=………hm		5hm2dam=…….m			4000m=…..km=……dam
1000mm=…..m		9km8hm=…….dam		2m6cm=……..cm
Bài 2: Đặt tính rồi tính:
2593 + 3698		5823 – 999		1384 x 3		600 : 6	816 : 5
Bài 3: Tìm x:
712 – X x 5=177	    804 – x : 7= 698 	x : 4= 105(dư 3)	      X x 6 + 138=750
Bài 4: Mẹ Minh mua 186 gam kẹo chanh và 499 gam kẹo sữa. Mẹ Minh trộn hai loại kẹo vào với nhau và chia đều số kẹo đó vào 5 đĩa. Hỏi mỗi đĩa có bao nhiêu gam kẹo? 
Bài 5: Một hình chữ nhật có chiều dài 45cm, Chiều rộng hình chữ nhật bằng cạnh hình vuông có chu vi là 100cm. Tính chu vi hình chữ nhật đó?
TIẾNG VIỆT
Bài 1: Hãy thêm những từ ngữ gợi tả hay hình ảnh nhân hoá để viết lại các câu văn sau sao cho sinh động.
a. Chim hót trong vòm lá
…………………………………………………………………………………………
b. Cây hồng nhung đang toả hương thơm
…………………………………………………………………………………………
c. Dưới ao, đàn cá đang bơi lội
…………………………………………………………………………………………
Bài 2: Tìm các từ ngữ để phận biệt các tiếng sau:
- xay : xay lúa,……………… 			- xung: ………………………
- say:……………………….. 			- sung:………………………..
- xông:……………………... 		          - xương:……………………  
- sông:………………………..                        - sương:……………………
			

PHIẾU BÀI TẬP LÀM THÊM (Thứ 3/31/3/2020)
TOÁN
I. Trắc nghiệm
Câu 1. Hai thùng dầu cân nặng tổng cộng 82kg thùng thứ nhất cân nặng 45kg. 
Vậy thùng thứ hai cân nặng:
	A. 37kg
	B. 47kg
	C. 127kg
	D. 43kg


Câu 2. Một số chia cho 6 được 5 dư 2. Vậy số đó là: 
	A. 30
	B. 31
	C. 32
	D. 33


Câu 3. Một thùng dầu chứa 18 lít. Hỏi 6 thùng dầu như vậy chưa bao nhiêu lít ?
	A. 3 lít
	B. 12 lít
	C. 24 lít
	D. 108 lít


 của một giờ là:
	A. 2 phút
	B. 12 phút
	C. 10 phút
	D. 6 phút


Câu 5. Trong phép chia có dư với số chia  là 6. Số dư lớn nhất có thể có của phép chia đó là:
	A. 5
	B. 4
	C. 3
	D. 2 


II. Tự luận
1. Tính
a) 12km + 13km =	          26km – 19km = 
    35hm + 15hm =	          92hm – 90hm = 
b) 44hm x 3 = 	         72dm : 4 =
    5dam x 7 =	         96m : 6 =
3. Hải chạy xung quanh trường hết 12 phút. Nam chạy xung quanh trường hết 1/6 giờ. Hỏi ai chạy nhanh hơn và nhanh hơn mấy phút.?
4. Một đội thi công phải sửa 1km đường .Tuần lễ thứ nhất đã sửa được 296m. Tuần lễ thứ hai sửa được 325m . Hỏi đội thi công còn phải sửa bao nhiêu mét đường nữa?
TIẾNG VIỆT
Câu 12: Khoanh vào chữ đặt trước dòng có các từ đều là từ chỉ tình cảm đối với quê hương.
a. gắn bó, thương nhớ, yêu thương, tự hào, thương yêu.   
b. vườn hoa, bức tường, bạn nhỏ, mùa xuân, tiếng chim .   
c. gắn bó, thương nhớ, mùa xuân, tự hào, thương yêu. 
Câu 7 : Viết câu theo mẫu Ai thế nào? để tả từng sự vật sau:
- Thành phố của em.
- Cô giáo em.
- Sân trường vào giờ ra chơi.
PHIẾU BÀI TẬP LÀM THÊM (Thứ 4/1/4/2020)
TOÁN
1. Đặt tính rồi tính
a) 208 x 4	b) 3453 – 1368	c) 927 : 8
2. Tính
a) 245cm + 555 cm – 30cm =	                           (45cm + 23cm) x 2     =
                                             =                                                                   =
b) 920m – 330m – 509m     =	                           (325dm + 655dm) : 4  =	
                                             =		            =
3. Chu vi tam giác ABC là 172cm. Đoạn AB dài 75cm, đoạn BC dài bằng 1/3 đoạn AB. Hỏi đoạn  thẳng CA dài mấy xăng-ti-mét?
4. Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài 208m, chiều rộng bằng ¼ chiều dài. Tính chu vi khu đất hình chữ nhật đó.?
5. Chu vi mảnh vườn hình vuông là 6dam. Hỏi số đo một cạnh của mảnh vườn đó là bao nhiêu mét?
TIẾNG VIỆT

Câu 1 : Tìm từ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống :
                                                 Mặt trời càng lên tỏ
Bông lúa chín...................
Sương ......... đầu ngọn cỏ
Sương lại càng.................
Bay vút tận....................
.....................cao tiếng hát.
( Treo, long lanh, thêm vàng, trời xanh, chiền chiện)

Câu 2: Đặt 1 câu theo mẫu Ai thế nào? để tả về một người bạn của em.
…………………………………………………………………………………
Câu 3: Đặt 1 câu theo mẫu Ai làm gì? để nói về công việc của người thầy.
………………………………………………………………………………

PHIẾU BÀI TẬP LÀM THÊM (Thứ 5/2/4/2020)

TOÁN
Bài 1: Đọc số :
5055 ; 9005; 1050.
Bài 2 : Đặt tính rồi tính : 
2674 + 4519         9802 -  4908             1709 x 5             845 : 9
Bài 3 : Tìm x
X – 3456 = 1009                                              5678 + X = 10 000            
X – 3456 = 1009 + 1609                                  5678 + X = 10 000 – 2006
Bài 4 : Một sân chơi hình vuông có chu vi là 2000 dm . Hỏi  sân chơi đó có cạnh là bao nhiêu mét  ?
Bài 5 :  Cả bốn xe chở được 5000 kg gạo . Riêng xe đầu chở được 1200 kg . Hỏi mỗi xe sau chở được bao nhiêu kg gạo ? 
Bài 6 : Hãy đo và vẽ hình chữ nhật có chiều dài là 6 cm , chiều rộng là 3 cm . Sau đó em hãy chấm trên mỗi cạnh của hình các trung điểm tìm được và đặt tên các trung điểm đó ?


TIẾNG VIỆT
Bài 1 : Hãy đặt mỗi loại 1 câu : 
1. Câu có hình ảnh so sánh sự vật với sự vật .
1. Câu có hình ảnh so sánh âm thanh với âm thanh.
1. Câu có hình ảnh so sánh người với sự vật.
1. Câu có hình ảnh hình ảnh nhân hóa nói về con gà trống .
Bài 2 : Hãy viết một đoạn văn khoảng 10 đến 12 câu nói về 1 vị anh hùng chống ngoại xâm mà em biết ? ( Ví dụ : Bác Hồ , Hai Bà Trưng , …) 








[bookmark: _GoBack]PHIẾU BÀI TẬP LÀM THÊM (Thứ 6/3/4/2020)
TOÁN
1. §Æt tÝnh råi tÝnh:
    4236 + 3476                      7645  -  4987                543 x 8               876 : 7

2. T×m x:
x - 4970 = 3745                        x + 4595 = 8654                      x + 4756 = 1532 + 5441                      

3. Trong kho cã 9576 kg thãc . Buæi s¸ng chuyÓn ®i 2500 kg, buæi chiÒu chuyÓn 
    ®i  2750 kg . Hái trong kho cßn l¹i bao nhiªu kg thãc ?

4. §éi mét trång ®­îc 963 c©y. §éi hai trång ®­îc sè c©y b»ng  sè c©y ®éi mét trång. Hái c¶ hai ®éi trång ®­îc bao nhiªu c©y ?

5. Mét cöa hµng buæi s¸ng b¸n ®­îc 350 m v¶i. Buæi chiÒu b¸n ®­îc sè v¶i gÊp ®«i buæi s¸ng. Hái c¶ ngµy cöa hµng b¸n ®­îc bao nhiªu mÐt v¶i ?

TIẾNG VIỆT

1.Tìm các từ:
a) Chứa tiếng bắt đầu bằng d, gi hoặc r, có nghĩa như sau:
- Làm sạch quần áo, chăn màn… bằng cách vò, chải, giũ… trong nước: ………
- Có cảm giác khó chịu ở da như bị bỏng:……….
- Trái nghĩ với ngang: …………
b) Chứa tiếng có vần uôn hoặc uông, có nghĩa như sau:
- Trái nghĩa với vui: ………..
- Phần nhà được ngăn bằng tường, vách kín đáo: ………..
- Vật bằng kim loại, phát ra tiếng kêu để báo: ……………

2. Gạch dưới một từ ngữ không thuộc nhóm từ chỉ hoạt động, trạng thái trong mỗi dãy từ dưới đây 
0. Đến trường, mát mẻ, tới lớp, chuyện trò, chơi đùa, bỡ ngỡ, thích .
0. Đánh cầu lông, đá bóng, bơi lội, chơi cờ, nhảy dây, cần cù.
0. Viết, đọc, vẽ, tô, nghe giảng, kẻ, hỏi, chăm chỉ, trả lời.
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